	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	05/2017/NĐ-CP
	16/01/2017
	Nghị định Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa vùng nước cảng biển và vùng biển việt Nam
	01/7/2017
	

	2. 
	Chính phủ
	03/2017/NĐ-CP
	16/01/2017
	Nghị định v/v kinh doanh casino
	15/3/2017
	

	3. 
	Chính phủ
	04/2017/NĐ-CP
	16/01/2017
	Nghị định v/v cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
	01/3/2017
	

	4. 
	Thủ tướng Chính phủ
	58/QĐ-TTg
	16/01/2017
	v/v cấp 1 số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số
	
	

	5. 
	Thủ tướng Chính phủ
	60/QĐ-TTg
	16/01/2017
	phê duyệt quy hoạch ngành công nghiệp khí Việt nam
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	609/BTC-CST
	16/01/2017
	v/v thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên
	
	

	7. 
	Bộ Công thương
	122/QĐ-BCT
	16/01/2017
	v/v tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em
	
	

	8. 
	Ủy ban thường vụ Quốc hội
	336/NQ-UB
	16/01/2017
	Nghị quyết v/v tổ chức hoạt động giám sát của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 thứ 3 quốc hội
	
	

	9. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	141/BGD-CHSSV
	16/01/2017
	v/v triển khai thực hiện chương trình sữa học đường
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	05/2017/TT-BTC
	16/01/2017
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	02/3/2017
	

	11. 
	Bộ Quốc phòng
	164/QĐ-BQP
	17/01/2017
	v/v công bố TTHC mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về dân quân tự vệ
	
	

	12. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	464/BKHĐT-HTX
	17/01/2017
	v/v hỗ trợ phát triển hợp tác xã
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	702/BTC-CST
	17/01/2017
	v/v ban hành văn bản hướng dẫn giá dịch vụ đường bộ
	
	

	14. 
	Bộ Công thương
	500/BCT-ĐTĐL
	17/01/2017
	v/v điều tiết cấp nước cho hạ du các hồ chứa thủy điện
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	441/VPCP-CN
	17/01/2017
	v/v 1 số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông thủy nội địa
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	01/QĐ-TTg
	17/01/2017
	v/v ban hành danh mục GDDT của hệ thống giáo dục quốc dân
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính phủ
	02/QĐ-TTg
	17/01/2017
	v/v sửa đổi bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
	
	

	18. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	235/BTNMT-TCMT
	17/01/2017
	v/v hưởng ứng ngày đập ngập nước thế giới
	
	

	19. 
	Bộ Lao động TB và XH
	205/LĐTBXH-TCDN
	18/01/2017
	v/v hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp
	
	

	20. 
	Bộ Lao động TB và XH
	196/LĐTBXH-BTXH
	18/01/2017
	v/v tổ chức kỷ niệm Ngày công tác XH Việt Nam
	
	

	21. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	33/TB-BGD
	18/01/2017
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với GĐ Sở giáo dục và ĐT
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính phủ
	68/QĐ-TTg
	18/01/2017
	v/v phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016-2025
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính phủ
	12/QĐ-BCĐ138
	18/01/2017
	v/v ban hành quy chế hoạt động BCĐ phòng chống tội phạm của Chính phủ
	
	

	24. 
	Văn phòng chính phủ
	23/TB-VPCP
	19/01/2017
	Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của Chính phủ và ban chấp hành TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	
	

	25. 
	Bộ Y tế
	317/BYT-KCB
	19/01/2017
	v/v tăng cường đầu tư và phát triển công tác phục hồi chức năng Hương Sen
	
	

	26. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	189/QĐ-BGTVT
	19/01/2017
	v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
	
	

	27. 
	Văn phòng chính phủ
	26/TB-VPCP
	20/01/2017
	Kết luận TTg Chính phủ Tại Hội nghị các tổ chức Tôn giáo ở Việt Nam
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính phủ
	88/QĐ-TTg
	20/01/2017
	v/v phê duyệt đề ấn Tăng cường năng lực quản lý luật bảo hộ quyền tác giả
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính phủ
	98/QĐ-TTg
	20/01/2017
	v/v phê duyệt kế hoach 5 năm của tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
	
	

	30. 
	Bộ tài chính
	06/2017/TT-BTC
	20/01/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính 
	
	

	31. 
	Uỷ ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên
	276/NQ-UBVH
	20/01/2017
	Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật
	
	

	32. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	02/2017/TT-BGTVT
	20/01/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
	15/3/2017
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